
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 6/2025 

(Kèm theo Quyết định số 09/2025/QĐ.CC-SCLVN ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

Số 
TT 

Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh 
CMND/ 
CCCD 

Trình độ 
chuyên môn 

Lĩnh  vực đề nghị cấp 
CCHN 

Hạng Mã số CCHN 

1 Trần Kim Phúc SCL51792BAN 03/02/1974 027074000058 
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II 
SCL-00041097 

Định giá xây dựng II 

2 Mạc Long Quân SCL51793HAN 18/07/1982 001082030107 
Kỹ sư ngành 
Điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00209111 

3 Phạm Hoàng Anh SCL51794HAN 17/09/1994 001094017296 

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng 
công trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III SCL-00209112 

4 Ngô Minh Hải SCL51795HAN 15/09/1984 001084011108 
Kỹ sư ngành 

Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209113 

5 Đặng Quang Minh SCL51797HAN 06/10/1990 001090057091 
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209114 

6 Nguyễn Quý Hai SCL51798HAN 08/04/1983 038083023016 
Kỹ sư ngành 

Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209115 

7 
Nguyễn Viết 

Quang 
SCL51799HAN 06/04/1976 040076000051 

Kỹ sư ngành 
Xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00095522 

8 
Hoàng Mạnh 

Khang 
SCL51801HAN 01/06/1980 036080000083 

Kỹ sư xây dựng 
Đường bộ ngành 
Xây dựng Cầu 

đường 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III SCL-00209116 

9 Nguyễn Văn Hiếu SCL51813HAN 07/05/1985 038085048288 
Kỹ sư Kỹ Thuật 

Xây Dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II SCL-00170742 

10 Phạm Xuân Hiệp SCL51803HAP 10/11/1982 030082023646 
Kỹ sư ngành 

Trắc địa 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209117 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 06/2025  
(Kèm theo Quyết định số 09/2025/QĐ.CC-SCLVN ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

2 

11 Trần Đức Trung SCL51802HAN 20/01/1981 034081000129 
Kỹ sư ngành 

Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II SCL-00072086 

12 
Nguyễn Thanh 

Trường 
SCL51805HAN 26/06/1986 027086000280 

Kỹ sư ngành 
Xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III SCL-00015960 

13 Mai Văn Quyền SCL51807HAN 25/08/1985 038085027569 
Kỹ sư ngành 

Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00209118 

14 
Hoàng Quang 

Tuấn 
SCL51810HAN 18/09/1977 033077000057 

Kỹ sư ngành 
Xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình  

II SCL-00103456 

15 Nguyễn Hữu Ân SCL51800HAN 20/08/1981 038081009909 
Kỹ sư ngành 

Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II SCL-00029129 

 


